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Bài 1 (5,0 điểm).  Cho hàm 
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 Chứng minh rằng tồn tại hàm cộng tính 
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· Hàm số 
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 được gọi là hàm cộng tính nếu với mọi số thực 
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Bài 2 (5,0 điểm). Cho 
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 Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương 
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Bài 3 (5,0 điểm). Cho tam giác 
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 có 
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 Đường thẳng qua 
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 và vuông góc với 
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 cắt 
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 lần lượt tại 
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 Đường thẳng 
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 cắt đường tròn 
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 tại 
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 đường thẳng 
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 cắt đường tròn 
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 tại 
[image: image27.wmf]().

JJA

¹

 Đường thẳng 
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 cắt đường tròn 
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 tại điểm thứ hai là 
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 đường thẳng 
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 cắt đường tròn 
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 tại điểm thứ hai là 
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 Chứng minh rằng 
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 thẳng hàng.
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 Chứng minh rằng 
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Bài 4 (5,0 điểm).  Cho 
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 và một bảng có kích thước 
[image: image39.wmf]mn
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 gồm 
[image: image40.wmf]mn

 ô vuông đơn vị. Mỗi ô vuông có không quá một con bọ. Biết rằng với mỗi số nguyên dương 
[image: image41.wmf]k

 thuộc tập hợp 
[image: image42.wmf]{1,2,3,...,78}

, tồn tại một hàng hoặc một cột trong bảng có đúng 
[image: image43.wmf]k

 con bọ.

a) Tìm giá trị nhỏ nhất có thể của 
[image: image44.wmf].
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b) Tìm giá trị nhỏ nhất có thể của số con bọ trên bảng đã cho.
--------------------------- Hết ---------------------------
( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

( Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay.
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Bài 5 (6,0 điểm). Tìm số nguyên dương 
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 nhỏ nhất sao cho tồn tại số nguyên dương 
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 là lũy thừa bậc 
[image: image49.wmf]6

 của một số nguyên.

Bài 6 (7,0 điểm).  Cho tam giác nhọn không cân 
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 Chứng minh rằng các đường phân giác trong 
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 Gọi 
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 là giao điểm của 
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 Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác 
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Bài 7 (7,0 điểm). Cho 
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 là một số nguyên tố. Chứng minh rằng tồn tại số tự nhiên 
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 được gọi là một lũy thừa đúng của 
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--------------------------- Hết ---------------------------

( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

( Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay.

Bài 1 (5,0 điểm). Cho hàm 
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 Chứng minh rằng tồn tại hàm cộng tính 
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Lời giải. Trước hết, ta chứng minh bổ đề sau: Xét dãy 
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Khi đó, dãy 
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Chứng minh. Bằng quy nạp theo 
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Dễ
thấy khẳng định
đúng 
khi 
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 Giả sử khẳng định đúng đến
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Theo 
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Cộng hai bất đẳng thức trên lại, ta thu được
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Từ đó suy ra 
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 Do đó, khẳng định cũng đúng với 
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 Theo nguyên lý quy nạp, ta có khẳng định đúng với mọi 
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Do đó 
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Điều này chứng tỏ 
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 là dãy Cauchy. Vậy 
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Trở lại bài toán. Cố định 
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Do đó, theo bổ đề trên, tồn tại
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Ta sẽ chứng minh hàm 
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 cộng tính. Từ giả thiết, ta có
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Hay 
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Cho 
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 cộng tính. Mặt khác, theo bổ đề, ta có 
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Vậy tồn tại hàm 
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 cộng tính thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Ta có điều phải chứng minh.
Bài 2. Cho 
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 Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương 
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Lời giải. Đặt Ai = a1 + … + ai  thì ta có a1b1 + a2b2 + … + anbn
= A1b1 + (A2-A1)b2 + (A3-A2)b3 + … + (An-An-1)bn
= A1(b1-b2) + A2(b2-b3) + … + An-1(bn-1-bn) + Anbn
Suy ra |a1b1 + a2b2 + … + anbn| = |A1(b1-b2) + A2(b2-b3) + … + An-1(bn-1-bn) + Anbn|

≤ |A1|(b1-b2)+ |A2|(b2-b3) + … + |An-1|(bn-1-bn) +| An|bn  ≤ max|Ai|((b1-b2)+ (b2-b3) + … + (bn-1-bn) + bn) 

= max|Ai|b1 ≤ max|Ai|. Suy ra đpcm.

Bài 4. Cho 
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 và một bảng có kích thước 
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 ô vuông đơn vị. Mỗi ô vuông có không quá một con bọ. Biết rằng với mỗi số nguyên dương 
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 thuộc tập hợp 
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, tồn tại một hàng hoặc một cột trong bảng có đúng 
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 con bọ.

a) Tìm giá trị nhỏ nhất có thể của 
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b) Tìm giá trị nhỏ nhất có thể của số con bọ trên bảng đã cho.
Lời giải. a) Không mất tổng quát ta giả sử 
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 Vì có một hàng hoặc một cột chứa đúng 78 con bọ nên 
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 khi đó chỉ có các hàng có thể chứa đúng 
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 mâu thuẫn với điều giả sử. Vậy 
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Với một bảng 
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 Khi đó các cột 
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 Cách xếp trên thỏa mãn điều kiện bài toán, do đó giá trị nhỏ nhất của 
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b) Với mỗi trong 52 giá trị 
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 ta chọn một hàng hoặc một cột chứa đúng 
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 Gọi 
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Mặt khác, có 
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 con bọ nằm trong 
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Vì thế số con bọ không ít hơn 
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Ta chỉ ra một cách sắp xếp có đúng 
[image: image190.wmf]2054

 con bọ như sau: xếp 
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 con bọ vào các ô đầu tiên của hàng 
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 xếp 
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 con bọ vào các ô đầu tiên của 
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 các ô còn lại không chứa bọ. Khi đó, các cột 
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 chứa đúng 
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 Khi đó các con bọ chỉ nằm ở 26 hàng đầu tiên và 26 cột đầu tiên, đồng thời có có 
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 con bọ thuộc các ô giao của 26 hàng và 26 cột đó. Cách xếp bọ như vậy thỏa mãn điều kiện bài toán. 

Vậy giá trị nhỏ nhất của số bọ trên bảng là 
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Bài 5 Tìm số nguyên dương 
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 nhỏ nhất sao cho tồn tại số nguyên dương 
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 là lũy thừa bậc 
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 của một số nguyên.
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Ta chỉ ra rằng, với mọi 
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Nhận xét. Khi 
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 Nhưng khi đó, 
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